
 Ngừng sản xuất

Modular base controller, Modicon
TSX Micro, UNI-TELWAY,
14Kwords RAM, 16 discrete inputs
TSX3710128DT1

 Ngừng sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

Main
Range Of Product Modicon TSX Micro automation platform

Product Or Component Type Modular base controller

Primary Voltage 24 V 19.2…30 V DC

Input Current 2 mA 60 A

Immunity To Microbreaks 10 ms

Complementary
Number Of Slots 2

Module Type Screw terminal discrete I/O

Discrete Input Number 16 discrete input(s) at 24 V for DC

Discrete Output Number 12 for solid state

Integrated Connection Type 1 serial link Uni-Telway 19.2 kbit/s
1 Modbus Modbus RTU 19.2 kbit/s

Realtime Clock With

Memory Description Internal RAM 14 Kwords data
Flash 15 Kwords data

Maximum Size Of Object Areas 1 %MWi internal words
256 %Mi
128 %KWi constant words

Execution Time Per Instruction 0.25 µs Boolean without PCMCIA card
4.81 µs arithmetic REAL floating without PCMCIA card

Execution Time For 1 Kinstruction 3.03 100 % Boolean without PCMCIA card
0.25 65 % Boolean and 35 % numerical without PCMCIA card

Application Structure 1 fast task
8 event tasks
1 master task

System Overhead 1.9 ms for master task

Protection Type Short-circuit
Overload protection

Total Useful Secondary Power 16 W

Electromagnetic Compatibility Electrostatic discharge conforming to IEC 1000-4-2 level 3
Electromagnetic field immunity test conforming to IEC 1000-4-3 level 3
Resistance to fast transient conforming to IEC 1000-4-4 level 3
Immunity to impulse waves conforming to IEC 1000-4-5
Damped oscillatory wave conforming to IEC 1000-4-12
Immunity to electromagnetic interference conforming to IEC 61131-2

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Environment
Ambient Air Temperature For
Operation

0…60 °C

Ambient Air Temperature For
Storage

-25…70 °C

Relative Humidity 10…95 % without condensation for operation
5…95 % without condensation for operation

Operating Altitude 0...2000 m

Width 282.7 mm

Height 151 mm

Depth 152 mm

Net Weight 1.87 kg

Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 15.500 cm

Package 1 Width 16.700 cm

Package 1 Length 18.000 cm

Package 1 Weight 1.825 kg

Unit Type Of Package 2 S04

Number Of Units In Package 2 6

Package 2 Height 30.000 cm

Package 2 Width 40.000 cm

Package 2 Length 60.000 cm

Package 2 Weight 10.962 kg

Contractual warranty
Warranty 18 months
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Bền vững
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Eu Rohs Directive Not applicable, out of EU RoHS legal scope

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Weee The product must be disposed on European Union markets following specific waste
collection and never end up in rubbish bins

Tìm hiểu thêm về Green Premium 

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm 
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Dimensions Drawings

Dimensions

(1) PLC empty.

(2) With screw terminal block.

(3) With HE10 or SubD connector.
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Mounting and Clearance

Spacing Requirements

a  50 mm/1.97 in. minimum

(1) Installation or casing

(2) Trough or cable tray
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Panel/Board Mounting

(1) The diameter of the fixing holes must be sufficient to take M4 screws.
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Telequick Board Mounting

Side View

Use 4 screws with M4x16AF1-VA416 captive washers and 4 M4 AF1-EA4 clip nuts.
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